
1 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-010.02 22/12/2023 22/12/2030 XB4223000123
2 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.01 22/12/2023 22/12/2030 XB4223000122
3 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-007.70 22/12/2023 22/12/2030 XB4223000121
4 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.89 22/12/2023 22/12/2030 XB4223000120
5 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-012.86 22/12/2023 22/12/2030 XB4223000119
6 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-008.97 22/12/2023 22/12/2030 XB4223000118
7 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-009.57 22/12/2023 22/12/2030 XB4222000127
8 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-009.72 22/12/2023 22/12/2030 XB4222000126
9 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38F-000.84 22/12/2023 22/12/2030 XB4222000125
10 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38B-009.56 22/12/2023 22/12/2030 XB4222000124

11 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38H-026.30 26/12/2023 26/12/2029 TX4223000365
12 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38A-460.22 26/12/2023 26/12/2024 TX4223000358
13 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38H-022.09 26/12/2023 21/12/2025 TX4223000356
14 Công ty CPTV &XD Hoàng Sơn 38F-005.56 26/12/2023 25/12/2030 TX4223000354
15 Công ty CP Taxi Lam Hồng 38E-003.04 25/12/2023 21/12/2028 TX4223000353
16 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38E - 00230 20/12/2023 20/12/2030 TX4223000351
17 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38F-003.03 20/12/2023 20/12/2030 TX4223000350
18 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38E-002.39 20/12/2023 20/12/2030 TX4223000349
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19 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38F-003.09 20/12/2023 20/12/2030 TX4223000348
20 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38F-00347 20/12/2023 20/12/2030 TX4223000347
21 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-020.67 20/12/2023 20/12/2030 TX4223000346
22 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-020.68 20/12/2023 20/12/2030 TX4223000345
23 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38H-020.98 20/12/2023 20/12/2030 TX4223000344
24 Công ty TNHH TM và Dịch vụ Bách Đại Dũng 38F-003.40 20/12/2023 20/12/2030 TX4223000343
25 Công ty CP VT Hà Tĩnh 38H-01894 12/12/2023 12/12/2030 TX4223000333
26 Công ty Cổ phần vận tải Hà Tĩnh 38A-183.93 11/12/2023 11/12/2030 TX4223000330
27 Công ty CP VT Hà Tĩnh 38A-241.04 11/12/2023 09/12/2030 TX4223000327
28 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38F - 005.58 07/12/2023 06/12/2028 TX4223000326
29 CN HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38F - 000.94 07/12/2023 06/12/2028 TX4223000325
30 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38A-161.19 06/12/2023 06/12/2029 TX4223000324
31 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38A-162.37 06/12/2023 06/12/2029 TX4223000323
32 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38E-004.52 06/12/2023 06/12/2030 TX4223000322
33 Công ty CP du lịch và vận tải Kỳ Anh 38E-003.32 06/12/2023 06/12/2030 TX4223000321
34

35 Công ty CP dịch vụ thương mại Vương Anh Quốc38F-006.74 26/12/2023 26/12/2029 HĐ4223000091
36 Công ty CP dịch vụ thương mại Vương Anh Quốc37B-01706 13/12/2023 07/12/2028 HĐ4223000090
37 Công ty Cổ phần vận tải Thành Đạt 38F-000.33 11/12/2023 01/03/2025 HĐ4223000089
38 Công ty CP dịch vụ thương mại Vương Anh Quốc37B-015.93 11/12/2023 09/12/2030 HĐ4223000086

39 Công ty TNHH Mận Vũ 38F-005.67 05/12/2023 05/12/2023 CĐ4223000246
40 HTX VTHK Đồng Tâm 38F--004.93 05/12/2023 04/12/2028 CĐ 4223000249
41 Hợp tác xã VT HK Đồng Tâm 38H-022.31 26/12/2023 25/12/2028 CĐ4223000283
42 Công ty CPVT hành khách Trường Vịnh 38F-003.29 25/12/2023 25/12/2030 CĐ4223000282
43 Công ty CPVT hành khách Trường Vịnh 38F-003.38 25/12/2023 25/12/2030 CĐ4223000280
44 Công ty TNHH Vân Truyền 38B-015.14 20/12/2023 19/12/2030 CĐ4223000279
45 Công ty TNHH Vân Truyền 38B-015.51 20/02/2023 12/12/2030 CĐ4223000277
46 Công ty TNHH Vân Truyền 38B-015.03 20/02/2023 12/12/2030 CĐ4223000276
47 HTX VTHK Đồng Tâm 38F001.31 19/12/2023 12/12/2028 CĐ4223000273
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48 Công ty Cổ phần Phú Quý 38B-009.05 19/12/2023 18/12/2030 CĐ4223000272
49 Công ty Cổ phần Phú Quý 38F-001.90 19/12/2023 18/12/2030 CĐ4223000271
50 Công ty Cổ phần Phú Quý 37B-029.81 19/12/2023 18/12/2030 CĐ4223000270
51 Công ty TNHH TMVT Hiếu Viện 38B-012.52 14/12/2023 16/10/2024 CĐ4223000269
52 Công ty TNHH TMVT Hiếu Viện 38B-012.60 14/12/2023 16/10/2024 CĐ4223000268
53 Công ty TNHH TMVT Hiếu Viện 38B-014.64 14/12/2023 16/10/2024 CĐ4223000267
54 Công ty TNHH TMVT Hiếu Viện 38B-015.37 14/12/2023 16/10/2024 CĐ4223000266
55 Công ty TNHH TMVT Hiếu Viện 38B-011.45 14/12/2023 16/10/2024 CĐ4223000265
56 Công ty Cổ phần vận tải taxi Phú Thành 38F-005.25 26/12/2023 19/10/2026 CĐ4223000264
57 Công ty Cổ phần vận tải taxi Phú Thành 38F-007.14 26/12/2023 07/11/2026 CĐ4223000263
58 Công ty Cổ phần vận tải taxi Phú Thành 38F-005.03 26/12/2023 05/12/2026 CĐ4223000262
59 Công ty TNHH Mận Vũ 38B-013.98 05/12/2023 09/12/2029 CĐ4223000250
60 Hợp tác xã VT HK Đồng Tâm 38E-004.81 06/12/2023 28/11/2028 CĐ 422300252
61 Chi nhánh Công ty TNHH Văn Minh Hà Tĩnh 38H-018.96 11/12/2023 10/07/2025 CĐ 4223000254


